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BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp qua kết quả báo cáo nhanh của các chủ đầu tư trực thuộc như sau:

1. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch chi đầu tư phát triển 9 tháng đầu năm (số liệu cụ thể, chi tiết từng dự án theo biểu đính kèm).

1.1. Kế hoạch vốn đầu tư được giao (bao gồm cả kế hoạch bổ sung hoặc Điều chuyển trong năm 2008):

Thực hiện Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19-11-2007 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định số 3657/QĐ-BTC ngày 20-11-2007 của Bộ Tài chính và Quyết định số 187/QĐ-BKH ngày 19-11-2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2008; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2008 cho các Trường, các đơn vị và các Dự án trực thuộc như sau:

	Tổng vốn đầu tư:  
	
	1.124.500 triệu đồng

	Trong đó:
	- Vốn trong nước: 
	578.000 triệu đồng

	
	- Vốn ngoài nước
	546.500 triệu đồng


- Tổng mức vốn đầu tư 1.124.500 triệu đồng được chia theo ngành và lĩnh vực như sau:

	+ Đầu tư xây dựng cơ bản: 
	
	1.121.500 triệu đồng

	. Chuẩn bị đầu tư:
	
	4.000 triệu đồng

	.Vốn giáo dục đào tạo:
	
	976.500 triệu đồng

	Chia ra:
	Vốn trong nước: 
	430.000 triệu đồng

	
	Vốn ngoài nước: 
	546.500 triệu đồng

	 . Khoa học công nghệ:
	
	70.000 triệu đồng

	 . Môi trường: 
	
	7.000 triệu đồng

	 . Công cộng:  
	
	50.000 triệu đồng

	 . Thể dục thể thao: 
	
	14.000 triệu đồng

	+ Vốn đầu tư theo mục tiêu: 
	
	3.000 triệu đồng


1.2. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư 9 tháng đầu năm 2008:

Theo báo cáo của các đơn vị, dự án trực thuộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp thì:

- Khối lượng xây dựng cơ bản (XDCB) hoàn thành đến thời điểm 30/9/2008 là 900.931 triệu đồng, đạt 80,01% so với kế hoạch vốn năm 2008.

- Số vốn đã được thanh toán (trong đó thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành) đến thời điểm 30/9/2008 là 707.838 triệu đồng, đạt 62,94% so với kế hoạch vốn năm 2008.

Riêng đối với các dự án nhóm A, đến thời điểm 30/9/2008: khối lượng XDCB hoàn thành đạt 86,83%, tổng số vốn đã thanh toán đạt 69,52% so với kế hoạch vốn năm 2008. Trong đó, các dự án ODA: khối lượng XDCB hoàn thành đạt 110,33% (709.983 tỷ đồng/643.500 tỷ đồng), tổng số vốn đã thanh toán đạt 89,64 % (576.870 tỷ đồng/643.500 tỷ đồng) so với kế hoạch vốn năm 2008.

- Số lượng dự án, công trình hoàn thành: Theo kế hoạch, đến cuối năm 2008 sẽ có 20 dự án, công trình hoàn thành.

Ưu điểm:

- Việc bố trí vốn năm 2008 đã thể hiện ưu tiên cho các Trường Sư phạm và trường trọng điểm; Ưu tiên các đơn vị ở vùng khó khăn vừa mới thành lập. 

- Đã giảm khởi công các công trình mới, tập trung vốn để hoàn thành các dự án nhóm B, C đang dở dang, đáp ứng hàng trăm nghìn m2 phòng học, thí nghiệm, ký túc xá phục vụ tốt cho công tác giáo dục và đào tạo.

- Tập trung bố trí vốn các dự án nhóm B vượt quá thời hạn để sớm. Hiện nay không còn dự án nhóm B kéo dài quá 4 năm.

- Các đơn vị không có nợ đọng XDCB. Đi đôi với việc tập trung vốn cho các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, nhiều đơn vị đã huy động nguồn thu từ học phí và các nguồn thu hợp pháp khác để tăng cường đầu tư các công trình phục vụ cho học tập và xây dựng KTX cho sinh viên.

- Đánh giá việc chấp hành quy định về quản lý vốn đầu tư: Đa số các đơn vị trực thuộc Bộ đều tuân thủ thủ tục đầu tư; thời gian, tiến độ thực hiện các dự án. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau nên tình hình quyết toán vốn đầu tư các công trình, dự án XDCB trong năm 2008 còn chưa kịp thời;

Một số hạn chế:

- Đầu tư vẫn chưa thể tập trung vì số lượng dự án dồn lại nhiều từ những năm trước vẫn còn khá lớn.

- Ngân sách Nhà nước tập trung cho mảng đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của các đơn vị. Đặc biệt còn để nhiều quy hoạch treo chưa đủ vốn để đền bù giải toả mặc dù đã được Chính phủ phê duyệt quy hoạch, như 3 đại học vùng: Đại hoc Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên.

- Ngân sách được Chính phủ phân bổ cũng chưa thể đáp ứng được tiến độ của các dự án ODA và các dự án nhóm A đã được phê duyệt. 

Vốn đối ứng cho Dự án Tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (PEDC): Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1290/TTg-KTTH ngày 08/8/2008 cho ứng trước dự toán ngân sách trung ương của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2009 là 50 tỷ đồng để thanh toán nợ khối lượng hoàn thành của dự án tính đến ngày 29/7/2008, đồng thời cho phép coi các điểm trường được xây dựng bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ là phần vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam cho Dự án. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 7843/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 28/8/2008 về việc “hướng dẫn thực hiện công văn số 1290/TTg-KTTH của CP”, đồng thời tổ chức họp với các tỉnh để hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Vốn cho Dự án xây dựng toà nhà trung tâm đào tạo Trường Đại học Kinh tế quốc dân: Chính phủ đã có công văn số 3961/VPCP-KTTH ngày 17/6/2008 giao cho Bộ Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan xây dựng cơ chế huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước và quyết định việc áp dụng thực hiện đối với dự án. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn hướng dẫn và tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Kinh tế quốc dân để triển khai thực hiện xây dựng đề án

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện sẽ còn gặp nhiều khó khăn cần được sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của UBND các tỉnh và các Bộ ngành trung ương.

- Một số ít đơn vị vẫn chưa thể giải ngân được do nhiều thủ tục Điều chỉnh bổ sung và tổ chức đấu thầu chậm.
- Công tác chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán, thiết kế kỹ thuật... còn chậm trễ, đặc biệt là các thủ tục Điều chỉnh bổ sung do các quy định mới và đơn giá thay đổi nên đã kéo dài thời hạn thực hiện việc thi công xây dựng công trình. 

- Một số dự án đã bố trí vốn nhưng kéo dài thời gian chuẩn bị, chưa có giải pháp đồng bộ đảm bảo dự án đúng tiến độ.

Những hạn chế nêu trên, cũng một phần vì các khó khăn khách quan, như: 

- Giá cả vật tư biến động thường xuyên và tăng rất cao so với dự toán ban đầu, vượt ngoài tầm kiểm soát của Chủ đầu tư và nhà thầu gây khó khăn cho chủ đầu tư và đơn vị thi công.

- Thị trường vật tư tại các địa phương khan hiếm, không đáp ứng được khối lượng thi công;

- Giá cả thực tế trên thị trường chênh lệch rất lớn với các văn bản thông báo giá của địa phương gây khó khăn cho đơn vị thi công khi thực hiện thnh toán khối lượng;

- Các công trình, dự án được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và được phân bổ cho từng năm có giới hạn nên khi trượt giá vầ vật tư (đặc biệt là trong 2 quý đầu năm 2008) nguồn vốn này không đáp ứng được nhu cầu giải ngân cho tiến độ thi công công trình.

Mặc dù có những hạn chế nếu trên song nhìn chung các công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng có hiệu quả phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. 

2. Đề xuất kiến nghị, giải pháp:

- Các thủ tục thanh toán ở Kho bạc Nhà nước cần được cải tiến, đặc biệt khi thanh toán các khối lượng phát sinh do các yếu tố trượt giá, bù nhân công theo quy định của các văn bản pháp lý mà chưa làm vượt tổng mức đầu tư.

- Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu cho Chính phủ có cơ chế đặc biệt để cấp riêng dự toán cho các dự án ODA, không trừ vào ngân sách trung ương hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì nếu phân bổ như hiện nay, đáp ứng được vốn đối ứng cho các dự án ODA thì không thể còn vốn để phân bổ cho các dự án nhóm B và C dẫn đến cơ sở vật chất của các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không được đầu tư theo sự phát triển của giáo dục, đào tạo.

- Đối với Dự án xây dựng toà nhà trung tâm đào tạo Trường Đại học Kinh tế quốc dân, đề nghị Chính phủ ủng hộ để cho phép vận dụng tối đa cơ chế huy động vốn ngoài ngân sách.

- Đối với dự án quy hoạch 3 đại học vùng: Đại hoc Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên, đề nghị Chính phủ có chính sách ưu tiên về vốn để thực hiện dự án theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt.
Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo! 

	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BT. Nguyễn Thiện Nhân (để b/c); 
- TT. Bành Tiến Long (để b/c);
- Lưu CSVCTBĐCTE.

	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Phạm Vũ Luận
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		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ XDCB ĐẾN 30/9/2008

		(Phụ biểu kèm theo công văn số  458 /BC-BGDĐT ngày 06 tháng 10 năm 2008)

																																												(Đơn vị: triệu đồng)						(§¬n vÞ: triÖu ®ång)

		TT				Tên dự án, chương trình		Chủ đầu tư		QuyÕt ®Þnh phª duyÖt		Năng lực thiết kế
(m2)		Thời gian thực hiện				Phạm vi, địa điểm thực hiện		Dự án được duyệt theo Quyết định								TKKT-TDT được duyệt theo Quyết định								KH vốn năm 2008		§· cÊp luü kÕ		Cßn l¹i		Giá trị khối lượng thực hiện từ đầu năm đến  30/9/2008				Tổng số vốn đã được KBNN thanh toán từ đầu năm đến  30/9/2008		¦íc thùc hiÖn c¶ n¨m 2008		Ghi chó		TiÕn ®é thùc hiÖn

														Bắt đầu		Kết thúc				Số Quyết định		Ngày, tháng duyệt		Cơ quan duyệt		Tổng mức đầu tư		Số Quyết định		Ngày, tháng duyệt		Cơ quan duyệt		Tổng dự toán được duyệt

						TỔNG SỐ:																				9,047,280								7,573,606		1,124,500		1,286,325		1,383,986		213,743		900,931		707,838		1,124,500

						- Vốn trong nước																				5,735,989								4,262,315		578,000		739,825		837,486		84,076		320,506		223,398		578,000

						- Vốn ngoài nước																				3,311,291								3,311,291		546,500		546,500		546,500		129,667		580,425		484,440		546,500

		A				ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN:																				9,019,468								7,545,794		1,121,500		1,268,325		1,374,174		213,743		897,931		707,188		1,121,500

						- Vốn trong nước																				5,708,177								4,234,503		575,000		721,825		827,674		84,076		317,506		222,748		575,000

						- Vốn ngoài nước																				3,311,291								3,311,291		546,500		546,500		546,500		129,667		580,425		484,440		546,500

		I				Chuẩn bị đầu tư:																				42,592								51,975		4,000		17,411		34,564		808		3,846		1,018		4,000

		1		BK		Chuẩn bị đầu tư Dự án khu đô thị đại học tại khu Tây Nam Hà Nội  và xã Đông Ngạc, Hà nội- Đại học Bách khoa Hà Nội.		Đại học Bách khoa Hà Nội.		Lập KH chi tiết				2003		2008		Tp. Hà Nội				27/12/2005		Bộ GD&ĐT		14,386		7438		38713		Bộ GD&ĐT		14,386		1,158		9,705		4,681		0		1,000		100		1,158		Hoµn thµnh chuÈn bÞ ®Çu t­

		2		Th¸i nguyªn		Đại học Thái Nguyên.		Đại học Thái Nguyên.		Chuẩn bị đầu tư giai đạn 2				2007		2010		Thái Nguyên						Bộ GD&ĐT												300		700		-700		36		502		36		300		Tr¶ nî chuÈn bÞ ®Çu t­ giai ®o¹n 2

		3		HuÕ		Đại học Huế.		Đại học Huế		Chuẩn bị đầu tư giai đạn 2				2006		2010		Huế				10/8/2006		Bộ GD&ĐT		3,630		4091		10/8/2006		Bộ GD&ĐT		3,630		200		1,400		2,230		200		200				200		Tr¶ nî chuÈn bÞ ®Çu t­ giai ®o¹n 2

		4		§µ N½ng		Đại học Đà Nẵng.		Đại học Đà Nẵng		Chuẩn bị đầu tư giai đạn 2				2006		2010		Đà Nẵng				12/6/2006		Bộ GD&ĐT		4,020		2945		12/6/2006		Bộ GD&ĐT		4,020		300		900		3,120		72						300		Tr¶ nî chuÈn bÞ ®Çu t­ giai ®o¹n 2

		5		CÇn Th¬		Trường Đại học Cần Thơ.		Trường Đại học Cần Thơ.		Chuẩn bị đầu tư DA mở rộng				2006		2008		Cần Thơ				08/62004		Bộ GD&ĐT		3,528		2915		08/62004		Bộ GD&ĐT		3,528		200		700		2,828		200		200				200		Tr¶ nî chuÈn bÞ ®Çu t­ giai ®o¹n 2

		6		T©y Nguyªn		Trường Đại học Tây Nguyên (giai đoạn II)		Trường Đại học Tây Nguyên		Chuẩn bị đầu tư				2008		2010		Tây Nguyên																		100		100		-100		100		64				100		Tr¶ nî chuÈn bÞ ®Çu t­ giai ®o¹n 2

		7		SPHN		Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.		Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.		Chuẩn bị đầu tư				2006		2007		Tp. Hà Nội				19/9/2006		Bộ GD&ĐT		12,407		5197		19/9/2006		Bộ GD&ĐT		12,407		200		1,164		11,243		0		200				200		ChuÈn bÞ ®Çu t­ DA míi t¹i Hµ T©y		§· lËp xong b¶n ®å ®o ®¹c hiÖn tr¹ng 1/2000. §ang tiÕn hµnh lËp quy ho¹ch chi tiÕt 1/2000 vµ ®o ®¹c hiÖn tr¹ng 1/500		Tr­êng ®ang chuÈn bÞ thñ tôc ®Ó xin ®iÒu chØnh dù to¸n vµ thêi gian thùc hiÖn

		8		§H Nha Trang		Dự án Đầu tư XD cơ sở II Trường Đại học Nha Trang tại Kiên Giang.		Trường Đại học Nha Trang		Chuẩn bị đầu tư				2004		2006		Kiên Giang				15/11/2007		Bé GD&§T		2,689		7324		15/11/2007		Bộ GD&ĐT		2,689		642		1,842		847		0		460		460		642		TiÕp tôc c«ng viÖc chuÈn bÞ ®Çu t­

		9		TDTT HCM		Trường ĐHSP thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.		Trường ĐHSP thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.		Chuẩn bị đầu tư								Tp. HCM										3891		15/7/2008		Bộ GD&ĐT		4,858		300		300		4,558		0						300		§ang hoµn thµnh thñ tôc thanh to¸n

		10		HuÕ		Đại học Huế phân hiệu Quảng Trị.		Đại học Huế		Chuẩn bị đầu tư								Quảng Trị				14/3/2008		Bé GD&§T		1,932		1106		14/3/2008		Bộ GD&ĐT		1,932		200		200		1,732		200		200		82		200		ChuÈn bÞ ®Çu t­

		11		§µ N½ng		Đại học Đà Nẵng phân hiệu KonTum		Đại học Đà Nẵng		Chuẩn bị đầu tư				2008				Kon Tum										2034		11/4/2008		Bộ GD&ĐT		4,525		200		200		4,325		0		880		200		200		ChuÈn bÞ ®Çu t­

		12		N«ng l©m HCM		Đại học Nông Lâm TP-HCM phân hiệu Gia Lai		Đại học Nông Lâm TP-HCM		Chuẩn bị đầu tư								Gia Lai																		200		200		-200		0		140		140		200		§ang triÓn khai thùc hiÖn

		II				Giáo dục Đào tạo:																				7,935,171								6,856,295		976,500		976,500		976,500		207,996		847,979		678,918		976,500

						- Vốn trong nước																				4,623,880								3,545,004		430,000		430,000		430,000		78,329		267,554		194,478		430,000

						- Vốn ngoài nước																				3,311,291								3,311,291		546,500		546,500		546,500		129,667		580,425		484,440		546,500

		II.1				Dự án nhóm A:																				5,840,077								5,285,784		733,500		2,330,378		2,955,406		166,714		737,443		598,970		733,500

						- Vốn trong nước																				2,528,786								1,974,493		187,000		603,499		1,370,994		37,047		157,018		114,530		187,000

						- Vốn ngoài nước																				3,311,291								3,311,291		546,500		1,726,879		1,584,412		129,667		580,425		484,440		546,500

		1		THCS2		Dự án Phát triển giáo dục Trung học cơ sở pha 2.		28 tỉnh		1482 phòng học				2005		2010		28 tỉnh				01/3/2005		Chủ tịch nước		417,181		179		01/3/2005		Chủ tịch nước		417,181		166,000				417,181		0		187,813		164,754		166,000		TiÕp tôc thùc hiÖn DA vay vèn ADB (11%)

						- Vốn trong nước																				45,890								45,890		10,000		24,967		20,923		0		13,766		10,000		10,000

						- Vốn ngoài nước																				371,291								371,291		156,000		340,120		31,171		0		174,047		154,754		156,000

		2		TH KK		Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.		40 tỉnh						2004		2009		40 tỉnh				05/3/2003		Thủ tướng CP		2,640,000		244		05/3/2003		Thủ tướng CP		2,640,000		370,000				2,640,000		139,683		452,280		352,223		370,000		TiÕp tôc thùc hiÖn DA vay vèn WB (22%)

						- Vốn trong nước																				580,000								580,000		70,000		198,040		381,960		30,729		99,502		70,000		70,000

						- Vốn ngoài nước																				2,060,000								2,060,000		300,000		1,018,699		1,041,301		108,954		352,778		282,223		300,000

		3		THPT		Dự án Phát triển Giáo dục  Trung học phổ thông.		22 tỉnh						2004		2009		22 tỉnh						Thủ tướng CP		1,280,000						Thủ tướng CP		1,280,000		107,500				1,280,000		27,031		69,890		59,893		107,500		TiÕp tôc thùc hiÖn DA vay vèn ADB (24%)

						- Vốn trong nước																				400,000								400,000		17,000		72,500		327,500		6,318		16,290		12,430		17,000

						- Vốn ngoài nước																				880,000								880,000		90,500		368,060		511,940		20,713		53,600		47,463		90,500

		4				Dự án Phát triển giáo dục kỹ thuật công nghệ đào tạo nhân lực bậc cao tại 3 trường Đại học kỹ thuật ( BKHN,ĐHĐN và ĐHSPKT-TP-HCM ).		Trường ĐH BK HN, Đại học Đà Nẵng và trường ĐHSPKT Tp. HCM						2006		2010		HN, ĐN, Tp HCM				16/10/2006		Bộ GD&ĐT		82,778		5801		16/10/2006		Bộ GD&ĐT		69,645		10,000		10,000		59,645		0		7,286		5,286		10,000		Vèn ®èi øng dù ¸n

				BK		Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.		Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.						2006		2010		Tp. Hà Nội								36,679								31,389		2,000		2,000		29,389		0		2,000				2,000		§ang triÓn khai thùc hiÖn

				SPKT HCM		Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – TP-HCM.		Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – TP-HCM.						2007		2008		Tp. HCM								21,139								16,976		3,000		3,000		13,976		0		2,484		2,484		3,000		§ang triÓn khai thùc hiÖn		Khëi c«ng ngµy 23/7/2008

				§µ N½ng		Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng.		Đại học Đà Nẵng.						2006		2010		Đà Nẵng								24,960								21,280		5,000		5,000		16,280		0		2,802		2,802		5,000		§ang triÓn khai thùc hiÖn

		5		KTeQD		Dự án xây dựng nhà Trung tâm đào tạo trường Đại học Kinh tế Quốc dân.		Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.		95730				2003		2010		Tp. Hà Nội				27/9/2005		Bộ GD&ĐT		792,588		5672		12/10/2005		Bộ GD&ĐT		792,588		50,000		229,833		562,755		0		3,174		2,814		50,000		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n		C¬ b¶n ®· hoµn thµnh phÇn th« cña h¹ng môc mãng vµ hai tÇng hÇm. §ang tiÕn hµnh c¸c thñ tôc ®Ó ®Êu thÇu gãi thÇu x©y l¾p phÇn th©n.

		6		T©y B¾c		Dự án Xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc.		Trường Đại học Tây Bắc.		18353				2006		2010		Tỉnh Sơn La				20/9/2005		Bộ GD&ĐT		627,530		5299		20/9/2005		Bộ GD&ĐT		86,370		30,000		68,159		18,211		0		17,000		14,000		30,000		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n

		II.2				Dự án nhóm B:																				2,058,350								1,543,574		193,945		437,058		1,037,072		24,545		101,436		73,348		193,945

		1		§H Nha Trang		Dự án đầu tư XD cải tạo trường Đại học Nha Trang  (nhà học, phóng thí nghiệm)		Trường Đại học Nha Trang						2002		2008		Nha Trang				22/3/2006		Bộ GD&ĐT		47,650		1360		22/3/2006		Bộ GD&ĐT		47,650		2,680		34,893		12,757		0		2,680		541		2,680		Hoµn thµnh dù ¸n n¨m 2008 (30% vèn tr­êng, 70% vèn NSNN)

		2		MGTW3		Dự án đầu tư XD Khu nhà học trung tâm – Trường Cao đẳng Sư phạm MGTW3 ( cơ sở II ).		Trường Cao đẳng Sư phạm MGTW3		10855				2005		2009		Tp. HCM				07/11/2006		Bộ GD&ĐT		47,637		6320		07/11/2006		Bộ GD&ĐT		47,637		8,000		26,912		20,725		0		4,053		4,713		8,000		Hoµn thµnh dù ¸n (50% vèn CTMT, 50% vèn XDCB)

		3		HuÕ		Dự án đầu tư XD Nhà học Trường Đại học Kinh tế-Đại học Huế.		Đại học Huế.		5861				2007		2009		Tp Huế				25/12/2006		Bộ GD&ĐT		20,723		7631		25/12/2006		Bộ GD&ĐT		20,723		5,000		12,000		8,723		500		1,500		851		5,000		Hoµn thµnh dù ¸n n¨m 2008 (30% vèn tr­êng, 70% vèn NSNN)		N¨m 2009 hoµn thµnh DA

		4		LuËt HCM		Dự án Nhà điều hành và làm việc các khoa của Trường Đại học Luật TP-HCM.		Trường Đại học Luật TP-HCM.		8800				2005		2008		Tp. HCM				29/10/2007		Bộ GD&ĐT		44,490		6817		29/10/2007		Bộ GD&ĐT		44,490		7,000		42,879		1,611		0		5,694		3,350		7,000		Hoµn thµnh dù ¸n n¨m 2008

		5		§µ L¹t		Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhà A11-b thành khu thí nghiệm liên hợp Trường Đại học Đà Lạt.		Trường Đại học Đà Lạt.		5000				2007		2009		Tp. Đà Lạt				30/10/2006		Bộ GD&ĐT		22,600		1575		30/3/2007		Bộ GD&ĐT		22,596		6,000		11,000		11,596		0		5,821		4,442		6,000		Hoµn thµnh dù ¸n n¨m 2008 (50% vèn tr­êng, 50% vèn NSNN)

		6		§µ N½ng		Dự án đầu tư xây dựng cơ sở II Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng.		Đại học Đà Nẵng.		13210				2007		2009		Tp. Đà Nẵng				30/10/2006		Bộ GD&ĐT		31,633		1546		30/3/2007		ĐHĐN		31,566		23,566		31,566		0		4,136		9,496		7,891		23,566		Hoµn thµnh dù ¸n n¨m 2008

		7		§ång Th¸p		Dự án ĐTXD công trình nhà khoa Giáo dục tiểu học mầm non, Trường Đại học Đồng tháp.		Trường Đại học Đồng Tháp.		4425				2007		2009		Tp. Đồng Tháp				31/10/2006		Bộ GD&ĐT		14,609		3162		19/6/2007		Bộ GD&ĐT		14,115		7,000		7,000		7,115		0		4,768		4,715		7,000		Hoµn thµnh dù ¸n ( vèn CTMT vµ vèn XDCB)

		8		Ngo¹i th­¬ng		Dự án đầu tư XD Tòa nhà đa năng – Trường Đại học Ngoại Thương.		Trường Đại học Ngoại Thương.		10800				2007		2010		Tp. Hà Nội				07/4/2006		Bộ GD&ĐT		73,971		622		01/02/2007		Bộ GD&ĐT		73,971		15,000		27,000		17,383		7,200		13,216		7,055		15,000		Hoµn thµnh dù ¸n (60% NSNN, 40% vèn trường)

		9		Th¸i nguyªn		Dự án xây dựng nhà làm việc và nghiên cứu Trường Đại học Y khoa - Đại học Thái Nguyên.		Đại học Thái Nguyên		7087				2007		2009		Tp. Thái Nguyên				30/10/2006		Bộ GD&ĐT		31,600		6135		30/10/2006		Bộ GD&ĐT		31,600		8,000		16,000		15,600		2,000		9,000		6,047		8,000		Hoµn thµnh dù ¸n n¨m 2009 (50% vèn tr­êng, 50% vèn NSNN)

		10		NN1		Dự án đầu tư XD Giảng đường trung tâm- Trường Đại học Nông nghiệp I.		Trường Đại học Nông nghiệp I.		12230				2005		2008		Gia Lâm, HN				29/10/2004		Bộ GD&ĐT		52,284		3982		25/7/2005		Bộ GD&ĐT		52,284		3,067		50,067		2,217		0		3,839		1,193		3,067		Hoµn thµnh dù ¸n n¨m 2008		§· hoµn thµnh cung cÊp, l¾p ®Æt thiÕt bÞ. §ang tiÕn hµnh xin phª duyÖt ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­

		11		N«ng l©m HCM		DA Thư viện, giảng đường số 2 và hành lang cầu- Trường Đại học Nông lâm TP-HCM.		Trường Đại học Nông lâm TP-HCM.		17476				2005		2008		Tp. HCM				29/7/2002		Bộ GD&ĐT		82,317		6681		22/10/2007		Bộ GD&ĐT		42,798		3,500		33,174		9,624		3,082		2,979		2,979		3,500		Hoµn thµnh h¹ng môc dù ¸n n¨m 2008		Toµn bé giai ®o¹n 1 cña dù ¸n ®· hoµn thµnh vµ ®­a vµo sö dông

		12		CÇn Th¬		Dự án đầu tư XD Nhà học chính-Văn phòng khoa thủy sản-Trường  Đại học Cần Thơ		Trường  Đại học Cần Thơ		7190				2007		2010		Tp. Cần Thơ				27/10/2006		Bộ GD&ĐT		39,329		2056		24/4/2007		Bộ GD&ĐT		28,844		14,000		20,000		8,844		1,150		5,250		5,155		14,000		Hoµn thµnh dù ¸n (30% vèn tr­êng, 70% vèn NSNN)

		13		Th¸i nguyªn		Dự án đền bù giải toả giai đoạn II - Đại học Thái Nguyên.		Đại học Thái Nguyên.						2007		2010		Tp. Thái Nguyên				20/10/2006		Bộ GD&ĐT		83,683								83,683		18,500		23,500		60,183		2,000		4,500		1,000		18,500		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n

		14		SPKT HCM		Dự án XD Tòa nhà trung tâm-Trường ĐHSP-KT Thủ Đức – TP-HCM.		Trường ĐHSP-KT Thủ Đức – TP-HCM.		15000				2007		2009		Tp. HCM				18/12/2006		Bộ GD&ĐT		111,638		591		30/01/2007		Bộ GD&ĐT		111,638		10,000		11,000		100,638		0		7,481		7,481		10,000		Tiếp tục thực hiện DA (60% vèn tr­êng, 40% vèn NSNN)

		15		Quy Nh¬n		Dự án đầu tư XD Nhà đào tạo trung tâm- Trường Đại học Qui Nhơn.		Trường Đại học Qui Nhơn.		10350				2006		2009		Tp. Quy nhơn				27/10/2005		Bộ GD&ĐT		59,748		3277		30/6/2006		Bộ GD&ĐT		59,231		15,000		27,000		32,231		0		3,044		3,044		15,000		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n

		16		T©y Nguyªn		Dự án đầu tư cải tạo XD Trường ĐH Tây Nguyên (giai đoạn I).		Trường ĐH Tây Nguyên (giai đoạn I).		3826				2008		2009		Tây Nguyên				02/10/2006		Bộ GD&ĐT		60,056		1225
721
3837		30/10/2007
23/7/2008
10/7/2008		ĐH Tây Nguyên
ĐH Tây Nguyên
Bộ GD&ĐT		34,325		10,782		26,217		8,108		1,623		7,917		7,610		10,782		Hoµn thµnh nhµ thi ®Êu vµ khëi c«ng XD nhµ häc khoa kinh tÕ qu¶n trÞ kinh doanh		Tæng dù toÊn ®­îc ®iÒu chØnh theo Q§ sè 3903/Q§-BGD§T ngµy 16/7/2008

		17		SP HCM		Dự án đầu tư XD Nhà học A, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.		Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.		11374				2008		2010		Tp. HCM				22/01/2008		Bộ GD&ĐT		96,166		373		22/01/2008		Bộ GD&ĐT		96,166		6,000		6,000		90,166		0		344		344		6,000		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n		Th¸ng 7 xin phª duyÖt ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t­ vµ kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, th¸ng 8 tæ chøc ®Êu thÇu vµ th¸ng 10 ký hîp ®ång thi c«ng.

		18		SPKT H­ng Yªn		Dự án đầu tư XD mở rộng Trường ĐHSP-KT Hưng Yên.		Trường ĐHSP-KT Hưng Yên.						2007		2009		Hưng Yên				29/9/2005		Bộ GD&ĐT		501,322		6878		31/10/2007		Bộ GD&ĐT		63,373		5,000		5,000		58,373		0		0		0		5,000		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n nhµ ®iÒu hµnh, nhµ häc thÝ nghiÖm chung

		19		§µ N½ng		Đại học Đà Nẵng ( giai đoạn 2)		Đại học Đà Nẵng						2007		2010		Tp. Đà Nẵng				19/6/2007		Bộ GD&ĐT		199,291		984		26/3/2008		ĐHĐN		199,281		13,850		13,850		145,575		1,854		1,854		1,187		13,850		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n nhµ ®iÒu hµnh, nhµ häc thÝ nghiÖm chung, (NSNN 80%)

		20		HuÕ		Đại học Huế ( giai đoạn II )		Đại học Huế						2006		2010		Tp. Huế				25/12/2006		Bộ GD&ĐT		349,614		270		30/12/2007		ĐH Huế		349,614		8,000		8,000		341,614		1,000		4,000				8,000		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n (30% vèn tr­êng, 70% vèn NSNN)

		21		Vinh		Dự án đầu tư XD Khoa Nông lâm Ngư ( giai đoạn I ) tại cơ sở II Trường Đại học Vinh.		Trường Đại học Vinh.						2006		2010		Tp. Vinh				05/8/2006		Bộ GD&ĐT		87,989								87,989		4,000		4,000		83,989		0		4,000		3,750		4,000		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n

		II.3				Dự án nhóm C:																				36,744								26,937		13,055		13,055		13,882		4,000		9,100		6,600		13,055

		1		GTVT		Dự án Xây dựng nhà học Trường ĐHGT-Vận tải Hà Nội.		Trường ĐHGT-Vận tải Hà Nội.		2910				2007		2008		Hà Nội				07/5/2007		Bộ GD&ĐT		10,277		2674		24/5/2007		Bộ GD&ĐT		9,634		5,000		5,000		4,634		3,500		5,000		5,000		5,000		Hoµn thµnh dù ¸n 2008 (50$ vèn tr­êng, 50% vèn NSNN)		Sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng  8/2008

		2		HuÕ		Dự án đầu tư XD nhà học Đại học Huế tại phân hiệu Quảng Trị.		Đại học Huế		3970				2008		2009		Quảng Trị				25/4/2008		Bộ GD&ĐT		17,303		2411		25/4/2008		Bộ GD&ĐT		17,303		5,000		5,000		12,303		500		2,500				5,000		Hoàn thành DA. §ang hoµn tÊt thñ tôc thanh to¸n		N¨m 2009 hoµn thµnh DA

		3		Th¸i nguyªn		Dự án đầu tư XD giảng đường A1 Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên.		Đại học Thái Nguyên.		2665				2006		2008		Thái Nguyên				22/11/2006		Bộ GD&ĐT		9,164										3,055		3,055		-3,055		0		1,600		1,600		3,055		Hoàn thành DA

		II.4				Dự án trung tâm giáo dục quốc phòng:																				354,156								344,620		36,000		75,000		269,620		12,737		27,480		15,406		36,000

		1		Th¸i nguyªn		Trung tâm giáo dục quốc phòng Thái Nguyên.		ĐH Thái Nguyên		16579				2006		2010		Thái Nguyên				27/10/2005		Bộ GD&ĐT		59,270		6158		31/10/2005		Bộ GD&ĐT		59,270		7,000		17,000		42,270		1,000		7,327		3,128		7,000		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n

		2		TDTT Hµ T©y		Trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội I ĐH TDTT Hà Tây.		Trường ĐHSP TDTT Hà Tây		13885				2006		2010		Hà Tây				27/4/2004		Bộ GD&ĐT		50,629		6135		31/10/2005		Bộ GD&ĐT		50,278		7,000		18,000		32,278		2,030		4,500		1,731		7,000		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n

		3		HuÕ		Trung tâm giáo dục quốc phòng Huế.		ĐH Huế		15308				2006		2010		Huế				24/2/2004		Bộ GD&ĐT		45,394		6158		31/10/2005		Bộ GD&ĐT		45,394		7,000		18,000		27,394		2,000		6,200		1,500		7,000		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n		N¨m 2009 hoµn thµnh dù ¸n

		4		T©y Nguyªn		Trung tâm giáo dục quốc phòngTây Nguyên.		Trường ĐH Tây Nguyên		68821				2007		2010		Tây Nguyên				23/3/2004		Bộ GD&ĐT		47,408		6177		31/10/2006		Bộ GD&ĐT		38,223		5,000		10,000		28,223		3,254		5,000		4,594		5,000		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n

		5		Vinh		Trung tâm giáo dục quốc phòng Vinh.		Trường ĐH Vinh		14531				2007		2010		Vinh				24/2/2004		Bộ GD&ĐT		79,389		6173		31/10/2006		Bộ GD&ĐT		79,389		5,000		6,000		73,389		4,453		4,453		4,453		5,000		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n

		6		SP2		Trung tâm giáo dục quốc phòng ĐHSP 2 Xuân hòa.		Trường ĐHSP 2		17350				2007		2010		Xuân Hoà				11/11/2004		Bộ GD&ĐT		72,066		6176		31/10/2006		Bộ GD&ĐT		72,066		5,000		6,000		66,066		0						5,000		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n

		III				Khoa học công nghệ:																				306,589								295,012		70,000		130,788		164,224		2,328		27,805		16,279		70,000

		1		CÇn Th¬		Dự án Tăng cường trang thiết bị, mở rộng và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ sinh học-Trường Đại học Cần Thơ.		Trường Đại học Cần Thơ.		Đầu tư chiều sâu				2006		2010		Cần Thơ				26/10/2005		Bộ GD&ĐT		39,596		6156		31/10/2005		Bộ GD&ĐT		39,596		13,000		37,000		2,596		50		50		50		13,000		Hoµn thµnh dù ¸n n¨m 2008

		2		HuÕ		Dự án tăng cường trang thiết bị nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học - Đại học Huế.		Đại học Huế.		Đầu tư chiều sâu				2006		2009		Tp Huế				26/10/2005		Bộ GD&ĐT		35,590		6153		31/10/2005		Bộ GD&ĐT		39,590		19,000		36,000		3,590		500		7,500		7,481		19,000		§ang triÓn khai thùc hiÖn

		3		§H Nha Trang		Dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến và an toàn thực phẩm thủy sản Trường Đại học Nha Trang.		Trường Đại học Nha Trang.		Đầu tư chiều sâu				2006		2009		Nha Trang				31/10/2005		Bộ GD&ĐT		29,853		6154		31/10/2005		Bộ GD&ĐT		29,853		16,569		27,857		1,996		0		10,700		3,700		16,569		Hoµn thµnh dù ¸n n¨m 2008

		4		NN1		DA Xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ sinh học nông nghiệp - Trường Đại học  Nông nghiệp I.		Trường Đại học  Nông nghiệp I.		Đầu tư chiều sâu				2006		2009		Hà Nội				30/10/2005		Bộ GD&ĐT		49,625		6132		30/10/2006		Bộ GD&ĐT		49,625		6,000		11,000		38,625		0		55		55		6,000		§ang triÓn khai thùc hiÖn

		5		N«ng l©m HCM		Dự án đầu tư xây dựng (giai đoạn I ) Viện công nghệ  sinh học và công nghệ môi trường - Trường Đại học Nông lâm TP-HCM.		Trường Đại học Nông lâm TP-HCM.		Đầu tư chiều sâu				2007		2009		HCM				27/10/2006		Bộ GD&ĐT		59,343		742		29/5/2007		Bộ GD&ĐT		43,766		6,910		10,410		33,356		1,778		5,959		4,852		6,910		§ang triÓn khai thùc hiÖn		§· hoµn thµnh 65% phÇn khung BTCT

		6		Th¸i nguyªn		Dự án XD phòng thí nghiệm huyết học, miễn dịch và chuẩn đoán hình ảnh- Trường Đại học Y khoa, ĐH Thái Nguyên.		ĐH Thái Nguyên.		Đầu tư chiều sâu				2008		2010		Thái Nguyên				29/10/2007		Bộ GD&ĐT		48,840		6848		29/10/2007		Bộ GD&ĐT		48,840		5,000		5,000		43,840		0		20				5,000		§ang triÓn khai thùc hiÖn

		7		GTVT		Tăng cường thiết bị cho phòng thí nghiệm vật liệu và kết cấu xây dựng giao thông vận tải – Trường ĐHGT-Vận tải Hà Nội.		Trường ĐHGT-Vận tải Hà Nội.		Đầu tư chiều sâu				2008		2010		Hà Nội				29/10/2007		Bộ GD&ĐT		43,742		6874		29/10/2007		Bộ GD&ĐT		43,742		3,521		3,521		40,221		0		3,521		141		3,521		§ang triÓn khai thùc hiÖn		Dự kiến tháng 12/2008 sẽ hoàn thành việc mua sắm thiết bị

		IV				Môi trường:																				43,599								43,537		7,000		19,265		24,272		0		5,700		3,000		7,000

		1		§H Nha Trang		Dự án Đầu tư XD phòng TN quan trắc và xử lý môi trường-Trường Đại học Nha Trang.		Trường Đại học Nha Trang.		Đầu tư chiều sâu				2007		2010		Nha Trang				30/10/2006		Bộ GD&ĐT		25,116		6133		30/10/2006		Bộ GD&ĐT		25,116		6,000		18,265		6,851		0		5,700		3,000		6,000

		2		§µ L¹t		Dự án xây dựng phòng thí nghiệm quan trắc và nghiên cứu môi trường- Trường Đại học Đà Lạt.		Trường Đại học Đà Lạt.						2008		2009		Đà Lạt				29/10/2007		Bộ GD&ĐT		18,483		6845		29/10/2007		Bộ GD&ĐT		18,421		1,000		1,000		17,421		0						1,000		§ang triÓn khai thùc hiÖn

		V				Công cộng:																				609,393								212,116		50,000		50,000		162,116		800		4,254		1,932		50,000

		1		N«ng l©m HCM		Dự án xây dựng cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật – Trường ĐH Nông Lâm –TP-HCM.		Trường ĐH Nông Lâm –TP-HCM.						2007		2009		Tp HCM				4/5/2007		Bộ GD&ĐT		29,958		6844		29/10/2007		Bộ GD&ĐT		29,958		13,000		13,000		16,958		0		457		457		13,000		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n		Do t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ gi¸ vËt liÖu nªn ph¶i ®iÒu chØnh l¹i dù to¸n toµn bé dù ¸n do ®ã trong 2 quý ®Çu n¨m ch­a triÓn khaìc©y l¾p ®­îc. ViÖc triÓn khai sÏ thùc hiÖn vµo 2 quý cuèi n¨m.

		2		SPKT H­ng Yªn		Dự án đầu tư XD mở rộng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.		Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.						2007		2010		Hưng Yên				23/9/2005		Bộ GD&ĐT		501,322		6876		21/10/2007		Bộ GD&ĐT		104,045		15,000		15,000		89,045		0		1,187		1,187		15,000		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n

		3		HuÕ		Dự án đầu tư khu  XD hạ tầng vào khu qui hoạch Đại học Huế.		Đại học Huế.						2008		2010		Tp Huế				07/5/2008		Bộ GD&ĐT		48,959		2603		07/5/2008		Bộ GD&ĐT		48,959		15,000		15,000		33,959		800		2,000				15,000		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n		N¨m 2009 hoµn thµnh dù ¸n

		4		NN1		Dự án đường vành đai Trường Đại học Nông nghiệp I.		Trường Đại học Nông nghiệp I.						2007		2010		Tp Hà Nội				23/10/2003		Bộ GD&ĐT		29,154		6821		23/10/2003		Bộ GD&ĐT		29,154		7,000		7,000		22,154		0		610		288		7,000		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n		KÕ ho¹ch th¸ng 8, th¸ng 9 tæ ch­ca ®Êu thÇu, th¸ng 10 khëi c«ng x©y dùng

		VI				Thể dục thể thao																				82,124								86,859		14,000		74,361		12,498		1,811		8,347		6,041		14,000

		1		TDTT Hµ T©y		Dự án đầu tư XD nhà luyện tập, thi đấu thể thao đa năng- Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây.		Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây.		2978				2004		2006		Tp Hà Nội				24/5/2005		Bộ GD&ĐT		27,026		3192		30/6/2004		Bộ GD&ĐT		31,774		1,413		31,774		0		0		100		25		1,413		Hoµn thµnh dù ¸n n¨m 2008		Míi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt tróng thÇu

		2		N«ng l©m HCM		Dự án xây dựng Nhà thi đấu thể thao Đại học Nông lâm -Thành phố Hồ Chí Minh.		Đại học Nông lâm -Thành phố Hồ Chí Minh.		3320				2005		2008		Tp HCM				1/10/2007		Bộ GD&ĐT		16,133		6297		1/10/2007		Bộ GD&ĐT		16,133		1,633		16,133		0		1,011		1,011		1,011		1,633		Hoµn thµnh dù ¸n n¨m 2008		Toµn bé h¹ng môc x©y l¾p ®· nghiÖm thu hoµn thµnh vµ ®­a vµo sö dông, chØ cßn h¹ng môc cung cÊp trang thiÕt bÞ lµ ®ang thi c«ng. Dù kiÕn kÕt thóc dù ¸n vµo cuèi quý III

		3		BK		Dự án Đầu tư dàn đèn sân vận động ĐHBK-Hà Nội.		ĐHBK-Hà Nội.		4090				2007		2008		Tp Hà Nội				31/10/2005		Bộ GD&ĐT		9,061		1979		20/4/2007		Bộ GD&ĐT		9,048		3,954		5,954		3,094		0		3,900		3,070		3,954		Hoµn thµnh dù ¸n n¨m 2009

		4		Th¸i nguyªn		Dự án Xây dựng Nhà thi đấu thể thao Đại học Thái Nguyên.		Đại học Thái Nguyên.						2007		2008		Thái Nguyên				23/1/2007		Bộ GD&ĐT		29,904		430		23/1/2007		Bộ GD&ĐT		29,904		7,000		20,500		9,404		800		3,336		1,935		7,000		Hoµn thµnh dù ¸n n¨m 2009

		B				VỐN ĐẦU TƯ  THEO MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:																				27,812								27,812		3,000		18,000		9,812		0		3,000		650		3,000

		1		NN1		Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản và giống  thủy sản, giống cây trồng vật nuôi và giống cây lâm nghiệp thuộc Dự án Sản xuất hạt giống bố mẹ lúa hai dòng trong nước thời kỳ 2006-2010-Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.		Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.						2006		2010		Tp. Hà Nội				28/10/2005		Bộ GD&ĐT		27,812		7786		30/12/2005		Bộ GD&ĐT		27,812		3,000		18,000		9,812		0		3,000		650		3,000		TiÕp tôc thùc hiÖn dù ¸n		Hoµn thµnh cung cÊp thiÕt bÞ (th¸ng 6/2007. KÕ ho¹ch th¸ng 9/2008 hoµn thµnh x©y l¾p bµn giao ®­a vµo sö dông
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